
DANH SÁCH BỔ NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2026
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TT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính Chức vụ, đơn vị công tác Địa bàn hoạt 

động Số Điện thoại

1 Nguyễn Huy Toàn 16/3/1980 Nam Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Cư Pơng Xã Cư Pơng 0913639439

2 Lê Cáp Tăn 21/01/1981 Nam Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Vân Hòa 0973141152

3 Đinh Thị Thu Diễm 18/6/1986 Nữ Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Vân Hòa
Xã Vân Hòa

0384738078

4 Trương Thị Kim Cương 28/11/1982 Nữ Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Xuân Thọ Xã Xuân Thọ 0383850295

5 Võ Thị Ly 29/12/1988 Nữ Chuyên viên, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hòa Xuân Xã Hòa Xuân 0978027441

6 Nguyễn Thị Thu Huyền 30/10/1982 Nữ Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Pơng Drang Xã Pơng Drang 0979471369

7 Nguyễn Đức Thành 01/6/1981 Nam Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Xuân Phước 0965441946

8 Phạm Văn Bốn 14/9/1981 Nam Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND 
xã Xuân Phước

Xã Xuân Phước
0327023338

9 Phạm Anh Tuấn 15/5/1985 Nam Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Păl Xã Ea Păl 0984451522

10 Nguyễn Trọng Tuân 02/4/1982 Nam Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tuy An Bắc 0986115882

11 Trần Thiện Trung 15/9/1979 Nam Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tuy An Bắc
Xã Tuy An Bắc

0989105209

12 Trần Xuân Quang 26/6/1979 Nam Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tuy An Đông 0973747097

13 Trịnh Thị Danh 10/5/1981 Nữ Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tuy An Đông
Xã Tuy An 

Đông 0353612844

14 Nguyễn Thanh Tuấn 08/01/1984 Nam Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Krông Bông Xã Krông Bông 0942869479
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15 Nguyễn Văn Trung 10/7/1976 Nam Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã M’Drắk 0388580789

16 Lê Thị Lan 16/02/1983 Nữ Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã M’Drắk
Xã M’Drắk

0946158000

17 Đặng Thị Minh 22/10/1987 Nữ Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đắk Liêng Xã Đắk Liêng 0972821056

18 Trần Xuân Ngọc 19/6/1982 Nam Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã Ea Knốp 0928665567

19 Lê Đồng Ánh 09/8/1985 Nam Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Knốp
Xã Ea Knốp

0967697968

20 Phan Văn Luynh 03/5/1974 Nam Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND xã Dliê Ya 0973135445

21 Võ Thị Thu Thảo 30/7/1995 Nữ Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Dliê Ya
Xã Dliê Ya

0943660456

22 Vũ Thị Thìn 20/4/1989 Nữ Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội P. Buôn Hồ P. Buôn Hồ 0988392376

23 Lê Thị Thanh Huyền 28/3/1983 Nữ Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Liên Sơn Lắk Liên Sơn Lắk 0982080707

24 Dương Thị Thúy Kiều 02/9/1980 Nữ Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Sông Hinh 0934827272

25 Trần Thị Thúy 10/02/1978 Nữ PGĐ Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Sông Hinh
Xã Sông Hinh

0934887750

26 Đỗ Hồng Quang 20/8/1976 Nam Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội P. Xuân Đài P. Xuân Đài 0987645045

27 Nguyễn Đức Hạnh 03/8/1977 Nam Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Buôn Đôn Xã Buôn Đôn 0982974477

28 Phạm Văn Chính 14/02/1988 Nam Nguyên là người hoạt động không chuyên trách làm 
việc tại Văn phòng HĐND&UBND xã. Xã Ô Loan 0962063978

29 Phan Thị Bích Thuận 19/5/1985 Nữ Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội P. Thành Nhất P. Thành Nhất 0935877168

30 Huỳnh Đắc Trường 28/9/1978 Nam Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND xã Suối Trai Xã Suối Trai 0836906531
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31 Phạm Ngọc Hùng 16/9/1985 Nam Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Suối Trai 0385733557

32 Kiều Thị Hồng Thắm 09/11/1987 Nữ Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Tul 0987365735

33 H Kam Ly Niê 08/4/1988 Nữ Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Tul 0942081199

34 Y Toàn Ayun 14/9/1978 Nam Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Tul

Xã Ea Tul

0983538812

35 Phùng Thị Linh Giang 29/01/1978 Nữ Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Buôn 
Ma Thuột

Phường Buôn 
Ma Thuột 0937889289

36 Phạm Đỗ Anh Thơ 27/11/1999 Nữ Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cư M’ta Xã Cư M’ta 0943391099

37 Cao Xuân Thanh 28/8/1974 Nam Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Khăl Xã Ea Khăl 0989282998

38 Hoàng Thị Giang 15/11/1990 Nữ Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Ly Xã Ea Ly 0366799335

39 Y Jin Niê 17/6/1984 Nam Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hòa Phú 0943611114

40 Ngô Văn Túy 25/9/1976 Nam Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hòa Phú
Xã Hòa Phú

0913473238

41 Trần Văn Khánh 16/9/1985 Nam Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Tiến Xã Tân Tiến 0943257375

42 Nguyễn Thị Trà Giang 12/7/1982 Nữ Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội P. Đông Hòa P. Đông Hòa 0834170166
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